
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 30 tháng 01 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Bộ kiểm soát thời
tiết không dây

Extech WTH600-E-
KIT

Model: WTH600-KIT

Tồn kho: 79

* Trạm gốc không dây đặt trong nhà
-Thông số kỹ thuật: Phạm vi / Độ phân giải
tối đa / Độ chính xác cơ bản
-Nhiệt độ: -40 đến 70 ° C (-40 đến 158 ° F);
0,1 °; ± 1 ° C (± 2 ° F)
-Độ ẩm tương đối: 20 đến 90% RH; 1% RH;
± 5% RH
-Áp kế: 15,95 đến 32,48 inHg; 0,01 inHg; ±
0,12 inHg
             405 đến 825 mmHg; 0,1 mmHg; ±
3 mmHg
             540 đến 1100 hPa; 1hPa; ± 4 hPa
-Điểm sương (Tính toán): -40 đến 70 ° C
(-40 đến 158 ° F); 0,1 °
-Dự báo thời tiết: Nắng / Trong, Hơi có mây,
Có mây, Mưa, Mưa / Bão và Tuyết
-Đồng hồ nguyên tử được điều khiển bằng
radio
- Đồng bộ hóa: Tự động hoặc vô hiệu hóa
-Hiển thị đồng hồ: HH: MM: SS / Weekday
- Định dạng giờ: 12 giờ AM / PM hoặc 24 giờ
- Lịch: MM / DD
Ngôn ngữ (ngày trong tuần): EN, FR, DE, ES,
CNTT
Tín hiệu thời gian: WWVB
Múi giờ: PST, MST, CST, EST, AST, NST
DST (tiết kiệm ánh sáng ban ngày) AUTO /
OFF
Tần số: 868 MHz (EU / UK) cho Chế độ đồng
hồ

Cái 1 3.139.000 VNĐ
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* Bộ phát không dây ngoài trời
-Thông số: Phạm vi / Độ phân giải tối đa /
Độ chính xác cơ bản
-Nhiệt độ: -40 đến 80 ° C (-40 đến 176 ° F);
0,1 °; ± 0,5 ° C (± 1,0 ° F)
-Độ ẩm tương đối: 1 đến 99% RH; 1% RH; ±
3% RH
-Tốc độ gió:  m / s (mét trên giây): 0 đến
50m / s; 0,1m / s; ± 6%
                      km / h (kilômét trên giờ): 0
đến 180km / h; 0,1km / h; ± 6%
                      MPH (dặm trên giờ): 0 đến
112MPH; 0.1MPH; ± 6%
                      Hải lý (hải lý / giờ): 0 đến 97
hải lý; 0.1knots; ± 6%
-Hướng gió: 16 điểm
-Chỉ số thời tiết:  Gió lạnh: -40 ~ 70 ° C (-40
~ 158 ° F); 0,1 °; ± 2 ° C (± 1 ° F)
                            Chỉ số nhiệt: 26 ~ 50 ° C
(78,8 ~ 122 ° F); 0,1 °
                            Đo mưa: 0 đến 393.7 "(0
đến 9999mm) 0.4mm (0.0157") ± 7% hoặc
1 đầu (tùy theo mức nào lớn hơn)
-Kích thước: Trạm gốc trong nhà: 120 x 190
x 22 mm (4,7 x 7,5 x 0,9 ");

                      Bộ phát ngoài trời: 343.5 x
393.5 x 136 mm (13.5 x 15.5 x 5.5")

-Trọng lượng: Trạm gốc trong nhà: 370g
(13,1 oz.) Với pin 

                        Bộ phát ngoài trời: 673g
(23,7 oz.) Với pin

Hãng sản xuất: Extech
Bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Trung quốc

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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